NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         
VIỆT NAM


                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

     Số: 182 /CV- TKS
                         
Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2003
"V/v hướng dẫn kiểm soát  

     

  việc thực hiện nghiệp vụ

 đầu tư XDCB"

Kính gửi:  
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, 

  



   thành phố trực thuộc Trung ương.




- Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước 

  


  
   tại Thành phố Hồ Chí Minh.




- Cục Quản trị Ngân hàng Nhà nước.





- Cục công nghệ tin học Ngân hàng.

Ngày 28 tháng 6 năm 2002 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký công văn số 698/NHNN-KTTC "hướng dẫn quy trình lập và thực hiện dự án đầu tư và xây dựng thuộc Ngân hàng Nhà nước". 

Để đảm bảo các đơn vị, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (gọi tắt là đơn vị) tuân thủ đúng quy trình lập, thực hiện dự án đầu tư và xây dựng; căn cứ điểm 2 phần III công văn số 698/NHNN-KTTC, Vụ Tổng kiểm soát hướng dẫn việc kiểm soát, kiểm toán tính tuân thủ của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện công tác xây dựng cơ bản của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước như sau:

I- Quy định chung

1- Để đảm bảo kiểm soát ngay từ đầu tính tuân thủ các quy định của Nhà nước và của ngành về Quản lý đầu tư và xây dựng, tất cả các dự án có thành lập Ban quản lý dự án, chủ đầu tư phải quyết định kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước tại đơn vị là thành viên của Ban quản lý. Kiểm soát viên tham gia Ban quản lý với vai trò giám sát, kiểm soát việc tuân thủ Pháp luật và các quy định của Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là việc tuân thủ các quy định tại công văn số 698/NHNN-KTTC. Chủ đầu tư không phân công kiểm soát viên làm công việc cụ thể của Ban quản lý dự án.


2- Đối với các dự án nhóm B tại Ngân hàng Trung ương và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Cục công nghệ tin học Ngân hàng, khi thành lập Ban quản lý dự án, chủ đầu tư trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định cử một kiểm soát viên Vụ Tổng kiểm soát là thành viên Ban quản lý dự án để thực hiện giám sát, kiểm soát việc tuân thủ pháp luật và quy định của Ngân hàng Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn vị được Thống đốc giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện dự án theo quy định tại công văn số 698/NHNN-KTTC. Nội dung giám sát, kiểm soát thực hiện theo hướng dẫn tại mục II công văn này.

3- Đối với các hạng mục công trình Thủ trưởng đơn vị được phép phê duyệt thiết kế, dự toán và công trình sửa chữa nhỏ, kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước tại đơn vị phải kiểm soát hồ sơ, thủ tục trước khi trình Thủ trưởng đơn vị phê duyệt, đặc biệt là kiểm tra dự toán, quyết toán.

4- Kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước tại đơn vị căn cứ vào quy định tại mục II công văn số 698/NHNN-KTTC kiểm soát việc thực hiện đầy đủ các quy định thuộc phạm vi trách nhiệm của chủ đầu tư, đảm bảo cho dự án trình duyệt tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. 

Phương pháp thực hiện kiểm soát là xem xét, kiểm tra trực tiếp hồ sơ, tài liệu và số liệu; báo cáo bằng văn bản cho Thủ trưởng đơn vị về kết quả kiểm soát. Kiểm soát viên không ký trên bất kỳ chứng từ nào của đơn vị về công tác xây dựng cơ bản (trừ các biên bản, kiểm soát viên là thành viên hoặc người chứng kiến).

5- Các đoàn kiểm toán của Vụ Tổng kiểm soát thực hiện kiểm toán tính tuân thủ việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị tham mưu tại Ngân hàng Trung ương theo các quy định của Pháp luật và công văn số 698/NHNN-KTTC về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.

6- Việc kiểm toán dự án đầu tư thực hiện theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và quy trình kiểm toán ban hành kèm theo công văn số 485/ CV- TKS  ngày 6/11/2001 của Ngân hàng Trung ương.

II- Một số hướng dẫn cụ thể

1- Kiểm soát việc lập kế hoạch đầu tư 


 Khi đơn vị có dự kiến về kế hoạch xây dựng mới, cải tạo hoặc sửa chữa lớn trong năm kế hoạch, thủ trưởng đơn vị giao cho kiểm soát viên tại đơn vị thực hiện kiểm soát tính cần thiết của việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo được lập kế hoạch trong năm. Kiểm soát từ khâu lập kế hoạch là việc cần thiết, đảm bảo cho dự án đầu tư đạt hiệu quả.

2- Kiểm soát hồ sơ giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Căn cứ yêu cầu hồ sơ dự án đầu tư quy định tại điểm 1.3 mục A phần II của công văn số 698/NHNN-KTTC, Kiểm soát viên thực hiện kiểm soát hồ sơ dự án, đảm bảo đầy đủ hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

3- Kiểm soát giai đoạn thực hiện đầu tư

Căn cứ vào trình tự các bước thực hiện đầu tư quy định tại mục B Phần II công văn số 698/NHNN-KTTC, kiểm soát viên kiểm soát một số nội dung chính sau:


- Kiểm soát việc giải phóng mặt bằng, phương án đền bù, giá đền bù (nếu có), các thủ tục thanh lý tài sản, thu hồi tài sản giảm chi phí công trình.


- Kiểm soát việc ký kết hợp đồng thăm dò địa chất, thiết kế xây dựng.


- Kiểm soát các điều kiện, hình thức tổ chức đấu thầu và việc lập kế hoạch đấu thầu. Đối với các dự án nhóm C, kế hoạch đấu thầu phải được lập và trình duyệt cùng với dự án.


- Giám sát việc tổ chức đầu thầu: Căn cứ vào quy định tại điểm 7, điểm 9 mục B phần II công văn số 698/NHNN-KTTC, kiểm soát viên giám sát việc lập hồ sơ mời thầu, gửi thư hoặc thông báo mời thầu, nhận và quản lý hồ sơ dự thầu, mở thầu, chấm thầu.


- Kiểm soát việc ký kết hợp đồng thi công: Trước khi ký hợp đồng, nhà thầu trúng thầu phải nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng (không quá 10% giá trị hợp đồng).


- Kiểm soát tính đầy đủ các điều kiện khởi công công trình: Trường hợp công trình được khởi công khi chưa hội đủ các điều kiện quy đinh tại điểm 10, mục B, phần II công văn số 698/NHNN-KTTC kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước tại đơn vị có trách nhiệm báo cáo ngay cho Chủ đầu tư và báo cáo Thống đốc qua Vụ Tổng kiểm soát Ngân hàng Nhà nước .


- Căn cứ điểm 11, mục B, phần II công văn số 698/NHNN-KTTC, kiểm soát viên kiểm soát việc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư, xây dựng, nhà thầu xây dựng và Ban quản lý dự án trong việc quản lý chất lượng và giám sát thi công công trình. Trong trường hợp chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư, xây dựng, nhà thầu xây dựng và Ban quản lý dự án không thực hiện đúng các quy định, có khả năng dẫn đến rủi ro, Kiểm soát viên được quyền lập biên bản, báo cáo Thống đốc qua Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát.


- Kiểm soát việc giám sát thi công: Giám sát thi công là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo chất lượng công trình. Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế và nhà thầu xây lắp phải có các bộ phận chuyên trách đảm bảo duy trì hoạt động giám sát một cách có hệ thống toàn bộ quá trình thi công. Kiểm soát viên kiểm soát việc tuân thủ quy định của các đơn vị về tổ chức công tác giám sát (quy định tại Điều 16, 17, 18 Quyết định 17/2000/QĐ - BXD ngày 2/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định quản lý chất lượng công trình). Nếu phát hiện sự không tuân thủ, kiểm soát viên được quyền yêu cầu các đơn vị chấp hành và lập biên bản lưu hồ sơ công trình nếu các đơn vị cố tình vi phạm.


- Kiểm soát việc thực hiện ghi nhật ký công trình: Nhật ký công trình là cơ sở để kiểm soát sự tính toán chủng loại vật liệu, giá cả và việc tuân thủ các quy định về quản lý xây dựng cơ bản khi thi công công trình nên nhật ký công trình phải được ghi đầy đủ, chính xác.

 
- Kiểm soát việc nghiệm thu: Kiểm soát viên phải giám sát công tác nghiệm thu, tránh tình trạng nghiệm thu hình thức, không đảm bảo yêu cầu thiết kế, đặc biệt những khối lượng công trình bị che  khuất, kết cấu chịu lực.


- Kiểm soát việc thực hiện quy định về tạm ứng, thu hồi tạm ứng, các công việc sau nghiệm thu bàn giao.


- Kiểm soát việc lập quyết toán dự án đầu tư: Căn cứ nội dung hướng dẫn tại mục B công văn số số 485/CV-TKS  ngày 6/11/2001 của Ngân hàng Trung ương, kiểm soát viên  kiểm soát tính đầy đủ của hồ sơ quyết toán, đảm bảo sự chính xác việc tính toán khối lượng công việc hoàn thành, báo giá, chủng loại vật liệu và hồ sơ trình duyệt đúng thời hạn, tuân thủ các quy định.


- Kiểm soát việc thanh lý hợp đồng khi công trình được duyệt quyết toán.


- Kiểm soát việc lập và bảo quản hồ sơ dự án.


- Kiểm soát các nội dung khác phát sinh trong quá trình thi công (nếu có).

III- Tổ chức thực hiện


1- Khi đơn vị có dự án đầu tư, cải tạo sửa chữa, Thủ trưởng đơn vị giao cho kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước tại đơn vị kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, phòng, ban, đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa.


2 - Định kỳ hàng tháng, kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước tại đơn vị báo cáo chủ đầu tư tình hình chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của công trình kèm kiến nghị (nếu có).


3- Trong trường hợp nghiêm trọng do không tuân thủ quy định, có thể xảy ra rủi ro,  Kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước tại đơn vị được quyền báo cáo trực tiếp cho Thống đốc qua Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát.


4 - Khi lập báo cáo định kỳ hoạt động kiểm soát, các đơn vị có công trình, dự án cải tạo sửa chữa bổ sung thêm kết quả kiểm soát việc thực hiện công tác xây dựng cơ bản của đơn vị. Báo cáo phải nêu tóm tắt những công việc đã thực hiện, tồn tại và kiến nghị. 


Trên đây là một số nội dung hướng dẫn kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản của hệ thống Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại công văn số 698/NHNN-KTTC của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ngân hàng Trung ương (Vụ Tổng kiểm soát) để giải quyết kịp thời.





              TL/THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

                     VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG KIỂM SOÁT 

Nơi nhận: 






(Đã ký)

- Như trên;





Trương Đình Song 
- Ban lãnh đạo NHNN 

(để báo cáo);

- Vụ kế toán tài chính

(để biết);

- Lưu TKS.
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